
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 

TT
Họ và tên

Nữ 

(X)
Ngày Tháng

 năm 

sinh
Chức vụ Đơn vị công tác Nguyên quán Số điện thoại

Ghi chú

(Đảng viên)

I

1 Lâm Đặng Phương Thảo x 11 10 1977
Phó Hiệu 

Trưởng
Mầm non 2 Đồng Tháp 908639544 Đảng viên

2 Nguyễn Thị Phương x 11 2 1983 Giáo viên Mầm non 2 Thanh Hóa 908559259 Đảng viên

3 Khổng Thị Thùy Linh x 22 9 1979 Giáo viên Mầm non 2 Hải Phòng 945268394

4 Nguyễn Thị Vân Trang x 31 10 1979 Giáo viên Mầm non 2 Tiền Giang 918636897

5 Trần Thị Thanh Hương x 15 4 1989 Giáo viên Mầm non Kim Đồng Bến Tre 905497692

6 Nguyễn Thị Hồng Minh x 26 12 1980 Giáo viên Mầm non Kim Đồng Thừa Thiên Huế 326047690

7 Đinh Thị Kim Chi x 15 3 1980 Giáo viên Mầm non Kim Đồng Ninh Bình 903026103

8 Phạm Thị Ngọc Anh x 29 5 1973 Giáo viên Mầm non Kim Đồng Hải Phòng 919148710

9 Nguyễn Thị Thùy Dung x 12 10 1987 Giáo viên Mầm non 4 Nghệ An 906766355

10 Phan Thị Thanh Thủy x 14 3 1979 Giáo viên Mầm non 4 Bình Định 933075507

11 Nguyễn Ngọc Thúy An x 10 10 1982 Giáo viên Mầm non 4 Hồ Chí Minh 918257527

12 Phan Thị Thiên Mai x 31 10 1996 Giáo viên Mầm non Quận TPHCM 938165096 Đảng viên

13 Nguyễn Thị Mỹ Dung x 5 11 1988 Giáo viên Mầm non Quận Tiền Giang 939087883 Đảng viên
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14 Trần Thị Ngọc x 19 9 1978 Giáo viên Mầm non Quận Hà Tĩnh 987808925

15 Nguyễn Thị Minh Dự x 2 9 1976 Giáo viên Mầm non Quận Phú Thọ 338413561

16 Vũ Thị Tường Vy x 15 12 1978 Giáo viên Mầm non Tân Sơn Nhất Hà Nam 909694734 Đảng viên

17 Nguyễn Thị Nương x 31 8 1984 Giáo viên Mầm non Tân Sơn Nhất Nam Định 937917982

18 Nguyễn Thị Hồng Thùy x 5 11 1986 Giáo viên Mầm non Tân Sơn Nhất Bình Định 908439787

19 Hoàng Thị Chung x 23 5 1983 Giáo viên Mầm non Tân Sơn Nhất Thanh Hóa 973866256

20 Trần Thị Thanh Vân x 24 9 1981 Giáo viên Mầm non 5
Đa Phước Hội - 

Bến Tre
0938886981 x

21 Trương Thanh Trúc x 6 1 1992 Giáo viên Mầm non 5
P.7 Q.TB - 

TPHCM
0902686039 x

22 Lê Mỹ Linh x 30 6 1978 Giáo viên Mầm non 5 Thừa Thiên Huế 0933207678

23 Lâm Thị Ánh Nguyệt x 22 11 1973 Giáo viên Mầm non 5 An Giang 0983451826 x

24 Nguyễn Thị Kim Anh x 2 6 1969 Giáo viên Trường Mầm non 6 Phú Thọ 388588289

25 Lý Thị Ngọc Bích x 10 1 1982 Giáo viên Trường Mầm non 6 TPHCM 822663379

26 Trần Thị Nhung x 5 9 1977 Giáo viên Trường Mầm non 6 Ninh Bình 937391313

27 Hồ Hoàng Thy x 26 3 1993 Giáo viên Mầm non 7
Thành phố Hồ 

Chí Minh
922992106 Đảng viên

28 Vũ Trần Thu Huyền x 17 10 1994 Giáo viên Mầm non 7 Hà Nội 906125305

29 Phan Thị Hồng Thắm x 3 1 1993 Giáo viên Mầm non 7 Nha Trang 764997461

30 Nguyễn Thị Minh Trang x 20 3 1991 Giáo viên Mầm non 7 Hà Nội 937378706
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31 Lê Duy An x 6 2 1977
Phó hiệu 

trưởng
Mầm non Tuổi Xanh TPHCM 902688477 đảng viên

32 Hoàng Thị Tuyết Phượng x 21 10 1991 Giáo viên Mầm non Tuổi Xanh TPHCM 937736051 đảng viên

33 Trương Thị Ngọc Dung x 4 10 1990 Giáo viên Mầm non Tuổi Xanh TPHCM 908267079

34 Lê Thị Mỹ Linh x 10 4 1990 Giáo viên Mầm non Tuổi Xanh Long An 764896791 đảng viên

35 Trần Thị Chuyền x 10 2 1976 Giáo viên Trường Mầm non 8 Hải Phòng 908427055 Đảng viên

36 Nguyễn Trần Sơn Thủy x 1 9 1986 Giáo viên Trường Mầm non 8 Hải Phòng 397785848

37 Nguyễn Thị Hồng Vân x 26 11 1976 Giáo viên Trường Mầm non 8 Bắc Ninh 987171397

38 Dương Thị Liễu x 25 11 1996 Giáo viên Trường Mầm non 8 TPHCM 763844790

39 Nguyễn Thị Minh Thư x 11 7 1996 Giáo viên Mầm non 9 Tây Ninh 0972471435 Đảng viên

40 Nguyễn Thị Bích Ngọc x 26 10 1994 Giáo viên Mầm non 9 Vĩnh Phúc 963.591.156

41 Trần Thị Thanh Thảo x 14 1 1994 Giáo viên Mầm non 9 Ninh Bình 902.927.204

42 Võ Thị Mỹ Linh x 22 12 1993 Giáo viên Mầm non 9 TP.HCM 784.494.022

43 Thân Trần Mỹ Chi x 2 5 1976
Phó hiệu 

trưởng
Mầm non Vườn Hồng TPHCM 919491128 Đảng Viên

44 Cao Nữ Phương Lan x 24 2 1987 Giáo viên Mầm non Vườn Hồng Hà Nam 933519545 Đảng Viên

45 Đào Thị Ngọc Oanh x 5 12 1993 Giáo viên Mầm non Vườn Hồng TPHCM 903091458 Đảng Viên

46 Hoàng Thị Diễm Thu x 24 10 1972 Giáo viên Mầm non Vườn Hồng Đồng Nai 919142423

47 Bùi Thanh Nga x 27 1 1981 Hiệu trưởng Trường Mầm non 10 Hà Nội 978829230 Đảng viên
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48 Nguyễn Hà Phương Khanh x 30 8 1974
Phó Hiệu 

trưởng
Trường Mầm non 10 Hà Nội 938300874 Đảng viên

49 Đặng Thị Thanh Huế x 10 11 1977 Giáo viên Trường Mầm non 10 Nam Định 987193758 Đảng viên

50 Bùi Thị Thục Anh x 14 12 1975 Giáo viên Trường Mầm non 10 Hà Nam Ninh 948286642

51 Phùng Ngọc Mai x 27 5 1979 Giáo viên Mầm non 10A Tp.HCM 972957759

52 Trần Diệu Hòa x 10 7 1987 Giáo viên Mầm non 10A Tp.HCM 909285546

53 Nguyễn Thị Vinh x 19 10 1968 Giáo viên Mầm non 10A Hưng Yên

54 Nguyễn Thị Loan x 12 2 1982 Giáo viên Mầm non 10A Huế 384274890

55 Trương Thị Thúy Phượng x 6 8 1986 Giáo viên Mầm non Phú Hòa Quảng nam 1688121174 Đảng viên

56 Trần Hoàng Châu Ngân x 23 11 1988 Giáo viên Mầm non Phú Hòa Thái Bình 936112362

57 Mai Thị Thanh Nghĩa x 11 11 1971 Giáo viên Mầm non Phú Hòa Hải phòng 908944594

58 Nguyễn Thị Kim Dung x 29 8 1969 Giáo viên Mầm non Phú Hòa Hải Dương 909954466

59 Nguyễn Thị Thùy Linh x 14 11 1978 Giáo viên Mầm non 11 Nam Định 906931057

60 Hoàng Vi Đan x 24 9 1995 Giáo viên Mầm non 11 Lâm Đồng 379130005 ĐV

61 Hoàng Thị Kim Ngân x 15 10 1996 Giáo viên Mầm non 11 Thái Bình 842792665 ĐV

62 Nguyễn Trần Thiên Trúc x 25 4 1981 Giáo viên Mầm non 11 Nam Định 903964992

63 Phạm Thị Tuyết Nga x 16 12 1980 Giáo viên Mầm non 12 TP.HCM 937934995

64 Nguyễn Thụy Khánh Uyên x 25 2 1978 Giáo viên Mầm non 12 Hà Nam 938631978
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65 Nguyễn Kim Quỳnh Ly x 21 7 1974 Giáo viên Mầm non 12 Thừa Thiên Huế 904753019

66 Nguyễn Thị Thu Hân x 11 5 1974 Giáo viên Mầm non 12 TP.HCM 938910157

67 Nguyễn Thị Hồng Hạnh x 10 6 1990 Giáo viên Mầm non Họa Mi TPHCM 937257655

68 Lê Thị Hồng Trinh x 28 6 1977 Giáo viên Mầm non Họa Mi TPHCM 909558343 Đảng viên

69 Nguyễn Thị Cẩm Giang x 26 9 1991 Giáo viên Mầm non Họa Mi TPHCM 765297792 Đảng viên

70 Vũ Thị Nguyệt x 17 10 1978 Giáo viên Mầm non Họa Mi Hải Dương 944113451

71 Lê Thị Thiếu Hoa x 13 10 1974 Hiệu trưởng Mầm non 13 Hà Tĩnh 908996229 Đảng viên

72 Nguyễn Hoàng Thảo Hân x 26 12 1993 Giáo viên Mầm non 13 Hưng Yên 902028509

73 Phạm Thị Thúy Hằng x 1 10 1984 Giáo viên Mầm non 13 Nam Định 903449825

74 Lê Thị Huyền Trang x 5 11 1994 Giáo viên Mầm non 13 Thanh Hóa 359518949

75 Phạm Thị Ngọc Bích X 13 6 1995 Giáo viên Mầm non 14 Tiền Giang 369748914

76 Tạ Thị Thu Hiền X 4 5 1991 Giáo viên Mầm non 14 Hà Nội 388829699

77 Huỳnh Ngọc Huyền X 29 10 1995 Giáo viên Mầm non 14 TP. Hồ Chí Minh 904638078

78 Ngô Thị Lan Nhung X 19 3 1982 Giáo viên Mầm non 14 Nam Định 947737799

79 Nguyễn Thị Minh Chi x 4 10 1994 Giáo viên Mầm non Bàu Cát Kiên Giang 399982933 Phó Bí thư CĐ

80 Nguyễn Thị Hồng Gấm x 29 4 1994 Giáo viên Mầm non Bàu Cát Bình Định 795478301

81 Hồ Thị Xuân Hoài x 5 3 1985 Giáo viên Mầm non Bàu Cát Thừa Thiên Huế 919606835
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82 Nguyễn Thị Xuân Tiên x 22 3 1984 Giáo viên Mầm non Bàu Cát Quảng Nam 384104754

83 Phan Thuý Hằng x 14 10 1978 Giáo viên Tiểu học Lê Văn Sĩ Nam Định 909194692

84 Phạm Như Cẩm Tú x 26 1 1973 Giáo viên Tiểu học Lê Văn Sĩ Ninh Bình 789690508

85 Phạm Thị Loan Anh x 3 4 1981 Giáo viên Tiểu học Lê Văn Sĩ Hải Dương 989031203

86 Trần Thị Thu Nguyệt x 22 12 1973 Giáo viên Tiểu học Lê Văn Sĩ Hưng Yên 765880175

87 Cao Thị Thu Hằng x 8 9 1980 Giáo viên TH Nguyễn Thanh Tuyền Nam Định 985580180

88 Võ Thị Như Hạnh x 16 7 1975 Giáo viên TH Nguyễn Thanh Tuyền Bình Định 934133743

89 Hồ Thị Lan Hương x 24 8 1995 Giáo viên TH Nguyễn Thanh Tuyền Thanh Hóa 932778902

90 Lê Thị Chánh Đoan x 21 4 1997 Giáo viên TH Nguyễn Thanh Tuyền Tiền Giang 965606114

91 Mai Thị Thuỳ Linh x 26 9 1972 Giáo viên Tiểu học Bình Giã Nam Định 903029502

92 Phan Tuấn Tú 29 1 1969 Giáo viên Tiểu học Bình Giã Hà Nam 909245776

93 Phan Thị Mỹ Dung x 2 4 1971
Giáo viên - 

KT5
Tiểu học Bình Giã TP.HCM 986383423

94 Ngô Quỳnh Như x 26 4 1993 Giáo viên Tiểu học Bình Giã Nam Định 901416145

95 Mai Thị Nga x 19 11 1986 Giáo viên Tiểu học Tân Sơn Nhất Thanh Hoá 363068984 Đảng viên

96 Hoàng Thị Thuỳ Tiên x 8 11 1995 Giáo viên Tiểu học Tân Sơn Nhất Hà Nội 349861898 Đảng viên

97 Nguyễn Thị Ngọc Hương x 10 6 1983 Giáo viên Tiểu học Tân Sơn Nhất Ninh Bình 936398458

98 Bùi Phạm Thanh Trúc x 11 7 1996 Giáo viên Tiểu học Tân Sơn Nhất Quảng Nam 587277357
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99 Nguyễn Thị Tuyết Mai x 1 9 1976 Giáo viên TH Hoàng Văn Thụ Bình Chánh 778996660

100 Hoàng Lê Tuyết Nhung x 15 5 1997 Giáo viên TH Hoàng Văn Thụ Thái Bình 909519430

101 Phạm Uyên Vi x 25 20 1979 Giáo viên TH Hoàng Văn Thụ Hải Hưng 909642854

102 Trương Thị Ngọc Vân x 27 7 1978 Giáo viên TH Hoàng Văn Thụ TPHCM 903285749 Đảng Viên

103 Bùi Thị Như Trang x 21 10 1984 Phó HT Trường TiH Phạm Văn Hai Thanh Hóa 773582462 Đảng viên

104 Hoàng Thị Hiền x 6 10 1984 Giáo viên Trường TiH Phạm Văn Hai Thái Bình 936435017 Đảng viên

105 Nguyễn Hồng Bích Anh x 2 2 1993 Giáo viên Trường TiH Phạm Văn Hai TPHCM 934072293 Đảng viên

106 Đỗ Thị Hồng Mai x 16 5 1990 Giáo viên Trường TiH Phạm Văn Hai Thái Bình 938585528

107 Bùi Ngọc Ân X 12 6 1973 TTCM Trường Tiểu học Chi Lăng Thái Bình 973705445

108 Hoàng Thị Thanh Thảo X 19 4 1971 TTCM Trường Tiểu học Chi Lăng Quảng Ninh 909139493

109 Nguyễn Thị Thanh Dung X 25 1 1990 TKHĐ Trường Tiểu học Chi Lăng TP.HCM 908577506

110 Phan Thị Linh Châu X 15 1 1990 Trường Tiểu học Chi Lăng Bình Dương 973510910

111 Lê Vũ Mỵ Khanh x 18 7 1984 Giáo viên Tiểu học Bạch Đằng Nam Định 933631497 Đảng viên

112 Bùi Thị Ngọc Sang x 6 8 1996 Giáo viên Tiểu học Bạch Đằng Quảng Ngãi 901904002

113 Phan Thị Thu Hương x 8 7 1972 Giáo viên Tiểu học Bạch Đằng Hà Nội 338060055

114 Nguyễn Hoàng Lộc Uyển x 19 8 1993 Giáo viên Tiểu học Bạch Đằng Quảng Nam 909762693

115 Ngô Thị Kim Thoa X 8 6 1977
Giáo viên-Tổ 

trưởng 
Tiểu học Đống Đa Hà Nam 903132129 Đảng viên
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116 Đỗ Thị Thúy Hằng X 26 3 1989 Giáo viên Tiểu học Đống Đa Quảng Ninh 707376947 Đảng viên

117 Nguyễn Thị Mỹ Phượng X 1 2 1972 Giáo viên Tiểu học Đống Đa Ðồng Nai 938015227 Đảng viên

118 Lý Thụy Thúy Lan X 23 5 1977 Giáo viên Tiểu học Đống Đa
Thành phố Hồ 

Chí Minh
948800180

119 Mã Thị Thanh Thủy x 14 10 1992 Giáo viên TH Bành Văn Trân Trung Quốc 932289830'0

120 Nguyễn Đoàn Lê Thanh x 7 10 1980 Giáo viên TH Bành Văn Trân Hà Nam 938507755

II

121 Nguyễn Ngọc Lê x 5 8 1986 Giáo viên TH Bành Văn Trân Thái Bình 963504586

122 Hô Thiên Thanh x 22 8 1978 Giáo viên TH Bành Văn Trân Tân Bình 908449232 Đảng viên

123 Dương Thị Thu Hương x 1 10 1981 Giáo viên Tiểu học Trần Văn Ơn Hà Nội 901403793

124 Nguyễn Thị Hoa Phượng x 4 12 1975 Giáo viên Tiểu học Trần Văn Ơn An Giang 972616075

125 Dương Thu Ngân x 21 9 1991 Giáo viên Tiểu học Trần Văn Ơn Trung Quốc 936501012

126 Đặng Thị Phương Thảo x 21 11 1992 Giáo viên Tiểu học Trần Văn Ơn Hà Tĩnh 972707927 Đảng viên

127 Nguyễn Thị Hương X 4 7 1994 Giáo viên Trường TiH Ngọc Hồi Thanh Hóa 962642083

128 Châu Thị Huyền Trân X 24 9 1974 Giáo viên Trường TiH Ngọc Hồi Vĩnh Long 939617191

129 Nguyễn Thị Thúy X 6 9 1981 Giáo viên Trường TiH Ngọc Hồi Hải Dương 938464490

130 Đỗ Thanh Sử 23 10 1970 Giáo viên Trường TiH Ngọc Hồi Quảng Ngãi 903946230

131 Phạm Công Nghĩa 10 12 1996 Giáo viên Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Bình Định 395981325

LỚP 2
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132 Bùi Nguyễn Tuyết Vy x 9 7 1987 Giáo viên Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Quảng Ngãi 938110129

133 Hoàng Thị Diễm x 27 8 1994 Giáo viên Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Thừa Thiên Huế 981672739

134 Nguyễn Thị Kiều Nhớ x 14 2 1995 Giáo viên Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm Quảng Ngãi 984518757

135 Hoàng Thị Ngọc Hà X 8 6 1998 Giáo viên Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Thái Bình 359140202 Đảng viên

136 Phạm Chu Minh Thùy X 29 8 1993 Giáo viên Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Hải Dương 353708072 Đảng viên

137 Huỳnh Thị Phước Lành X 30 10 1971 Giáo viên Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Đồng Tháp 908514658 Đảng viên

138 Lê Thị Hoài Thương X 18 2 1983 Giáo viên Trường TH Nguyễn Văn Trỗi Quảng Nam 987378778 Đảng viên

139 Nguyễn Thị Tuyết Hoa x 28 12 1976 Giáo viên Tiểu học Lạc Long Quân TP.HCM 937345995

140 Nguyễn Thị Mỹ Tiên x 9 10 1976 Giáo viên Tiểu học Lạc Long Quân Long An 909152661

141 Nguyễn Thụy Vi x 31 1 1979 Giáo viên Tiểu học Lạc Long Quân Quảng Nam 909840496

142 Nguyễn Thị Nữ Hoàng x 21 10 1975 Giáo viên Tiểu học Lạc Long Quân Quảng Nam 903141242

143 Nguyễn Thị Hải x 20 1 1988 Giáo viên
Tiểu học Cách Mạng Tháng 

Tám
Nam Định 979510613 Đảng viên

144 Ngô Thị Kim Thoa x 6 1 1974 Giáo viên
Tiểu học Cách Mạng Tháng 

Tám
Hải Phòng 933144970

145 Phạm Thị Thu Thủy x 21 9 1972 Giáo viên
Tiểu học Cách Mạng Tháng 

Tám
TPHCM 389363650

146 Lê Thị Thu Thủy x 20 9 1987 Giáo viên
Tiểu học Cách Mạng Tháng 

Tám
Thừa Thiên Huế 985038379

147 Lê Thị Mộng Trinh X 18 6 1973 Hiệu trưởng Tiểu học Nguyễn Khuyến TP.Hồ Chí Minh 933180673 Đảng viên

148 Đoàn Ngọc Mơ X 1 7 1992 Giáo viên Tiểu học Nguyễn Khuyến Hà Giang 798751611 Đảng viên
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149 Lê Đức Cường 6 11 1978 Giáo viên Tiểu học Nguyễn Khuyến Thanh Hóa 987412956 Đảng viên

150 Phạm Thị Xiêm X 20 6 1972 Giáo viên Tiểu học Nguyễn Khuyến Hải Dương 703989167

151 Lê Công Tú 17 1 1989 Giáo viên Tiểu học Trần Quốc Tuấn Ninh Bình 933797785 Đảng viên

152 Trần Thu Hường x 25 5 1986 Giáo viên Tiểu học Trần Quốc Tuấn Thái Bình 908061786 Đảng viên

153 Trần Thị Uyên x 17 9 1994 Giáo viên Tiểu học Trần Quốc Tuấn Quảng Trị 969613014 Đảng viên

154 Dương Thị Quỳnh Giao x 3 5 1978 Giáo viên Tiểu học Trần Quốc Tuấn TP.HCM 908693457
Trường ban 

TTND

155 Nguyễn Thị Ánh Huỳnh x 6 11 1994 Giáo viên TH Yên Thế Tây Ninh 978362094 Đảng viên

156 Vũ Văn Huynh 10 1 1984 Giáo viên TH Yên Thế Bắc Ninh 903841289

157 Nguyễn Đoàn Thuý Vy x 7 11 1990 Giáo viên TH Yên Thế Nam Định 908399812

158 Nguyễn Thị Thuỷ x 12 10 1973 Giáo viên TH Yên Thế Thái Bình 983801440

159 Ngô Thị Minh Ngoan x 20 8 1978 Phục vụ TH Sơn Cang Nam Định 834450422 Đảng viên

160 Tiêu Thị Xuân Lan x 2 1 1985 Kế toán TH Sơn Cang Vĩnh Long 902395445 Đảng viên

161 Trần Thị Mai Hoa x 6 11 1981 CNTT TH Sơn Cang Bắc Ninh 934081864

162 Nguyễn Thị Dung x 10 10 1995 Giáo viên TH Sơn Cang Hà Tĩnh 385891187

163 Nguyễn Văn Thuận 26 7 1992 Giáo viên Tiểu học Thân Nhân Trung
Thành phố Hồ 

Chí Minh
362634586 Đảng viên

164 Đặng Thị Ngọc Phương x 25 8 1991 Giáo viên Tiểu học Thân Nhân Trung Quảng Bình 973329547 Đảng viên

165 Nguyễn Lương Nhật Minh x 2 11 1995 Giáo viên Tiểu học Thân Nhân Trung Thanh Hóa 975031195 Đảng viên
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166 Nguyễn Thị Kiều Khanh x 8 9 1992
Phó hiệu 

trưởng
Tiểu học Trần Quốc Toản Tp.HCM 765399654 Đảng viên

167 Nguyễn Nhật Minh Tâm 30 11 1996 Giáo viên Tiểu học Trần Quốc Toản Tp.HCM 936294584 Đảng viên

168 Nguyễn Thị Hồng Cương x 10 8 1996 Giáo viên Tiểu học Trần Quốc Toản Quãng Ngãi 901678671

169 Nguyễn Hữu Định 17 1 1994 Giáo viên Tiểu học Trần Quốc Toản Tp.HCM 909988153

170 Mai Thị Thúy Hằng x 19 11 1985 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Trụ Long An 908615001

171 Lại Thị Mai Thi x 13 12 1990 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Trụ Trung Quốc 386650766 Đảng viên

172 Trần Ngọc Thùy x 1 8 1990 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Trụ TPHCM 901848086

173 Nguyễn Thị Thúy Vân x 20 8 1981 Giáo viên Trường Tiểu học Tân Trụ TPHCM 902638763 Đảng viên

174 Nguyễn Thị Diệu Trang x 29 3 1977 Giáo viên TH Nguyễn Văn Kịp Huế 933658705

175 Trần Thị Bích Thảo x 18 3 1979 Giáo viên TH Nguyễn Văn Kịp Nam Định 772661406

176 Chung Thị Thùy Trang x 6 10 1982 Giáo viên TH Nguyễn Văn Kịp Sóc Trăng 937657479

177 Lâm Trúc Hoàng x 23 3 1986 Giáo viên TH Nguyễn Văn Kịp HCM 908135170

178 Mai Thị Ngọc Hạnh x 29 4 1983 Giáo viên Trường TH Phan Huy Ích Quảng Nam 0935649345

179 Trương Văn Toàn 25 12 1986 Giáo viên Trường TH Phan Huy Ích Ninh Thuận 0909169475

180 Nguyễn Thị Thu Thủy x 14 9 1997 Giáo viên Trường TH Phan Huy Ích Hà Nam 0789710541

181 Phạm Thị Mỹ Hạnh x 18 11 1987 Giáo viên Trường TH Phan Huy Ích Đà Nẵng 0983301473

182 Trần Huy Cương 10 2 1970 Giáo viên THCS Ngô Sĩ Liên Ninh Bình 907401420
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183 Nguyễn Văn Lý 25 11 1965 Giáo viên THCS Ngô Sĩ Liên Hà Nội 937777047

184 Nguyễn Thị Thảo Vy x 13 11 1996 Giáo viên THCS Ngô Sĩ Liên Quảng Ngãi 905769859

185 An Thị Tuyết Trinh x 1 8 1987 Giáo viên THCS Ngô Sĩ Liên Tp.HCM 379196789

186 Nguyễn Thị Thanh Thảo x 16 9 1975 Giáo viên THCS Ngô Sĩ Liên Đồng Tháp 938801223

187 Lê Thị Phương Thảo x 14 2 1980 Phó HT THCS Âu Lạc Hóc Môn 908364558 Đảng viên

188 Hoàng Thị Thu Thảo x 20 8 1986 Giáo viên THCS Âu Lạc Hà Nam 902707035

189 Phạm Thị Hằng x 5 8 1996 Giáo viên THCS Âu Lạc Nam Định 336917771

190 Bùi Thị Huệ x 22 8 1989 Giáo viên THCS Âu Lạc Nam Định 974027357

191 Đào Thị Hoàng x 25 7 1984 Giáo viên THCS Âu Lạc Thái Bình 366145309

192 Lương Thị Minh Ngọc x 19 10 1982 Giáo viên THCS Trần Văn Đang Quãng Ngãi 983901908 Đảng viên

193 Nguyễn Tiến Khoa 13 8 1985 Giáo viên THCS Trần Văn Đang Thái Bình 913119695

194 Trần Thị Kim Châu x 5 4 1982 Giáo viên THCS Trần Văn Đang Thừa Thiên Huế 983549234

195 Nguyễn Vũ Kim Nga x 13 11 1983 Giáo viên THCS Trần Văn Đang Long An 909755510

196 Phạm Thị Đoan Trang x 12 8 1987 Giáo viên THCS Nguyễn Gia Thiều Huế 908137135

197 Hồ Thị Trà My x 20 6 1998 Giáo viên THCS Nguyễn Gia Thiều Bình Thuận 937316800

198 Lê Thị Thùy x 10 8 1990 Giáo viên THCS Nguyễn Gia Thiều Nghệ An 396806211

199 Bùi Kim Oanh x 8 8 1987 Giáo viên THCS Nguyễn Gia Thiều Ninh Bình 989957201
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200 Lê Thị Hoà x 12 1 1980
Chủ tịch 

CĐCS
THCS Tân Bình Thanh Hoá 904417779 Đảng viên

201 Trần Thị Yến x 20 5 1994
UV BCH Chi 

đoàn
THCS Tân Bình Hà Tĩnh 988103948 Đảng viên

202 Lê Nam Hành 18 11 1982 TTCĐ THCS Tân Bình Quảng Trị 988273459 Đảng viên

203 Trần Thị Thanh Trúc x 16 2 1980 TTCM THCS Tân Bình Ninh Bình 908959627

204 Nguyễn Bích Liên x 11 2 1977 Giáo viên THCS Quang Trung Hà Nội 989701677 Đảng viên

205 Bùi Thị Trang x 21 3 1983 Giáo viên THCS Quang Trung Thái Bình 966860759 Đảng viên

206 Nguyễn Thị Bảnh x 16 6 1991 Giáo viên THCS Quang Trung Quảng Bình 357825836 Đảng viên

207 Lê Thị Kim Ngọc x 8 8 1995 Giáo viên THCS Quang Trung TPHCM 834997271 Đảng viên

208 Trương Thị Tuyết Nhung x 21 6 1983 Giáo viên THCS Quang Trung Thanh Hóa 988002627 Đảng viên

209 Nguyễn Lê Như Ý x 24 11 1986 Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt Long An 987114982

210 Lý Thị Anh Ngọc x 24 3 1982 Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt TP HCM 909539854

211 Nguyễn Thị Thu Hiền x 7 8 1996 Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt Thái Bình 989753600

212 Nguyễn Văn Phước 15 8 1992 Giáo viên THCS Lý Thường Kiệt Ninh Thuận 789794815

213 Phan Thị Phương x 18 9 1982 Nhân viên THCS Lý Thường Kiệt Hà Tĩnh 903826296

214 Nguyễn Thị Ngọc Bích x 10 9 1983 Giáo viên THCS Phạm Ngọc Thạch Quảng Ngãi 907065683

215 Phùng Thị Thanh Hằng x 12 1 1983 Giáo viên THCS Phạm Ngọc Thạch TP.HCM 977000310

216 Trần Thị Bích Thảo x 26 4 1971 Giáo viên THCS Phạm Ngọc Thạch TP.HCM 909585583
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217 Trần Thị Minh Công x S 3 1983 Giáo viên THCS Phạm Ngọc Thạch Bình Định 976041289

218 Lại Thị Loan x 27 8 1976
Nhân viên 

CNTT
THCS Trần Văn Quang Tp.HCM 933915276 Đảng viên

219 Phạm Đình Nghĩa 20 4 1994 Giáo viên THCS Trần Văn Quang Quảng Ngãi 855200494 Đảng viên

220 Nguyễn Ngọc Nga x 20 3 1971 Giáo viên THCS Trần Văn Quang Hà Nam 909270404

221 Trần Thị Xuân Duyên x 5 11 1972 Giáo viên THCS Trần Văn Quang Nam Định 383637766

222 Huỳnh Thị Tuyết Mai x 17 9 1997
Tổ phó 

Chuyên môn
THCS Võ Văn Tần Tp. Hồ Chí Minh 905327634 Đảng viên

223 Nguyễn Viết Dương 9 6 1992
Tổ phó 

Chuyên môn
THCS Võ Văn Tần Hà Nam 941414155 Đảng viên

224 Nguyễn Thị Ngân x 25 2 1996 Giáo viên THCS Võ Văn Tần Thừa Thiên Huế 379887975 Đảng viên

225 Lê Thị Phương Linh x 15 5 1996
Tổ phó 

Chuyên môn
THCS Võ Văn Tần Thanh Hóa 978994737

226 Đoàn Quốc Duy 21 4 1995
Tổ phó 

Chuyên môn
THCS Võ Văn Tần Phú Yên 376619340

227 Dương Thị Như Huỳnh X 1993 Giáo viên THCS Ngô Quyền Tây Ninh 034 2836562 Đảng viên

228 Bùi Vũ Trúc X 1985 Giáo viên THCS Ngô Quyền Củ Chi 397713728 Đảng viên

229 Lê Hoàng Minh 30 12 1996 Giáo viên THCS Ngô Quyền Quảng Nam 032 8392456 Đảng viên

230 Vũ Trung Vương Tùng 1983 Giáo viên THCS Ngô Quyền Hải Dương 090 9934908 Đảng viên

231 Dương Minh Đức 1988 Giáo viên THCS Ngô Quyền Nghệ An 098 4081226 Đảng viên

232 Dương Thị Vân X 14 11 1993 Giáo viên THCS Trường Chinh Nghệ An 398315580

233 Nguyễn Thị Thu Sương X 21 4 1996 Giáo viên THCS Trường Chinh Phú Yên 347262607
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234 Nguyễn Quốc Bình 22 6 1995 Giáo viên THCS Trường Chinh Hà Nội 933117644

235 Nguyễn Thị Thùy Trang X 9 2 1991 Giáo viên THCS Trường Chinh Củ chi 966362525 Đảng viên

236 Bùi Thị Minh Trang x 12 5 1969 Giáo viên THCS Hoàng Hoa Thám Khánh Hòa 767688400

237 Nguyễn Thị Hoa x 24 7 1970 Giáo viên THCS Hoàng Hoa Thám Hưng Yên 903015392

238 Đỗ Khắc Quân 12 2 1986 Giáo viên THCS Hoàng Hoa Thám Hưng Yên 973400524

239 Vũ Quốc Đạt 30 10 1981 Giáo viên THCS Hoàng Hoa Thám TP HCM 933759975

240 Châu Thổ Bức 9 8 1983 Giáo viên THCS Hoàng Hoa Thám Tây Ninh 344483868

Tổng 240 học viên./.
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